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I. TRẮC NGHIỆM:
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II. TỰ LUẬN : 
Đề 905-907

	Câu 1:  (1,0 điểm) Trình bày các bước của quy trình ứng dụng công nghệ sinh học trong trong phát hiện sớm virus gây bệnh ở vật nuôi?

	Bước 1. Thu mẫu bệnh phẩm (từ vật nuôi nghi bị nhiễm bệnh). 
Bước 2. Tách chiết RNA tổng số từ mẫu bệnh phẩm (gồm RNA của vật nuôi và RNA của virus gây bệnh nếu có).
Bước 3. Tổng hợp cDNA (Sử dụng RNA tổng số làm khuôn để tổng hợp cDNA nhờ quá trình phiên mã ngược).
Bước 4. Khuếch đại cDNA bằng phản ứng PCR với cặp mồi đặc hiệu.
Bước 5. Điện di kiểm tra sản phẩm PCR để xác định sự có mặt hay không của virus gây bệnh.
Mỗi ý (0,2 điểm)

	Câu 2. Tại một trang trại nuôi bò sữa Holstein Friesian (HF) đang giai đoạn khai thác sữa, vào mùa đông, chủ trang trại đã thực hiện các điều chỉnh sau: giảm 50% khẩu phần thức ăn thô xanh, cho ăn tự do thức ăn tinh (ngô, sắn, cám công nghiệp) và duy trì thời gian tối trong chuồng liên tục từ 17h00 đến 6h00 sáng hôm sau. Sau 2 tuần, ghi nhận sản lượng sữa giảm nhẹ và tỉ lệ mỡ sữa sụt giảm nghiêm trọng. Bằng kiến thức về chăm sóc và nuôi bò lấy sữa, em hãy:

	a) Giải thích nguyên nhân sai lầm về kĩ thuật mà trang trại đang mắc phải dẫn đến tình trạng trên.
- Sai lầm về dinh dưỡng: (0.5)
+ Giảm 50% thức ăn thô xanh → thiếu xơ hiệu quả trong khẩu phần (0,25)
+ Cho ăn tự do thức ăn tinh(cho ăn quá nhiều thức ăn tinh) → mất cân đối thô xanh : tinh→ giảm tỉ lệ tiêu hóa thức ăn →tỉ lệ mỡ sữa giảm (0,25) 
Sai lầm về chế độ chiếu sáng (0,5 điểm)
+ Tắt đèn từ 17h–6h → tổng thời gian chiếu sáng chỉ khoảng 10–11 giờ/ngày ((0,25) → thiếu ánh sáng làm giảm sản lượng sữa vì bò sữa cao sản cần 16giờ chiếu sáng/ngày để kích thích  tiết hormone liên quan đến hoạt động tuyến vú  tạo sữa(0,25đ)

	b) Đề xuất biện pháp khắc phục cụ thể về mặt dinh dưỡng và chế độ chiếu sáng để ổn định sản lượng và chất lượng sữa ở đàn bò
- Điều chỉnh chế độ chiếu sáng (0,5 điểm) 
Duy trì 16 giờ chiếu sáng/ngày (0,25) và bố trí 8 giờ tối liên tục để bò nghỉ ngơi sinh lí bình thường. (0,25đ)
- Điều chỉnh khẩu phần (0,5 điểm) 
Khôi phục tỉ lệ thức ăn thô xanh : thức ăn tinh phù hợp theo nhu cầu năng lượng từng mức sản lượng sữa (0,25đ) và không cho ăn tự do mất kiểm soát. (0,25đ)
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Đề 906-908.

	Câu 1: Trình bày các bước quy trình ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp?

	Bước 1. Tách thu DNA chứa gene mã hoá kháng nguyên từ virus, vi khuẩn gây bệnh và tách thu plasmid từ vi khuẩn.
Bước 2. Cắt thu gene mã hoá kháng nguyên và cắt mở vòng plasmid bằng cùng một loại enzyme cắt giới hạn.
Bước 3. Nỗi gene mã hoá kháng nguyên vào plasmid tạo DNA tái tổ hợp bằng enzyme nối.
Bước 4. Sử dụng DNA tái tổ hợp để sản xuất vaccine.
Bước 5. Bảo quản và sử dụng vaccine theo hướng dẫn.
Mỗi ý đúng 0,2 điểm

	Câu 2. Một trang trại nuôi 2.000 gà chuyên trứng (giống Ai Cập) 35 tuần tuổi trên nền đệm lót sinh học. Chủ trang trại đang áp dụng chế độ chiếu sáng bằng đèn sợi đốt với cường độ mạnh, thời gian 20 giờ/ngày. Gà được cho ăn tự do cả ngày lẫn đêm bằng thức ăn phối trộn thêm 30% cám gạo và ngô hạt vào khẩu phần. Ghi nhận thực tế sau 01 tuần: Tỉ lệ trứng vỏ mỏng, vỏ sần sùi và trứng non tăng đột biến; vỏ trứng giòn, dễ vỡ. Đàn gà có biểu hiện stress cơ năng, hung hăng, xuất hiện hội chứng cắn mổ (mổ lông, mổ hậu môn) và ăn trứng.
Bằng kiến thức về chăm sóc và nuôi gà đẻ trứng, em hãy:

	a) Giải thích nguyên nhân sai lầm về kĩ thuật mà trang trại đang mắc phải dẫn đến tình trạng trên.
- Sai lầm về dinh dưỡng/khoáng chất (0.5)
+ Hiện tượng trứng mỏng vỏ, vỏ sần sùi, gà ăn trứng là dấu hiệu điển hình của việc thiếu khoáng (calcium) hoặc mất cân bằng tỉ lệ Ca/P trong khẩu phần ăn.(0,25) 
+ Gà đang ở giai đoạn đẻ đỉnh cao (tuần 35) cần lượng Ca rất lớn để tạo vỏ trứng. Khi thức ăn thiếu Ca, gà sẽ tự rút Ca từ xương hoặc ăn vỏ trứng để bù đắp. (0,25)
Sai lầm về chế độ chiếu sáng (0,5 điểm)
Sai lầm về chế độ chiếu sáng 
+ chiếu sáng 20 giờ/ngày là quá dài  (tiêu chuẩn cho gà đẻ thường chỉ từ 16 - 17 giờ/ngày)và  bóng công suất lớn (ánh sáng quá mạnh) (0,25)  →gây ức chế thần kinh, làm gà bị stress (căng thẳng), dẫn đến kích động và nảy sinh tập tính cắn mổ nhau và mổ trứng. (0,25)  

	b) Đề xuất biện pháp khắc phục cụ thể về mặt dinh dưỡng và chế độ chiếu sáng để ổn định đàn gà.
Điều chỉnh chế độ chiếu sáng:
Giảm thời gian chiếu sáng xuống mức chuẩn: 16 - 17 giờ/ngày (bao gồm cả ánh sáng tự nhiên) ((0,25)  
Giảm cường độ ánh sáng: Thay bóng sợi đốt công suất lớn bằng bóng LED có ánh sáng dịu hơn hoặc giảm số lượng bóng đèn để giảm stress cho gà.( (0,25)  )
Điều chỉnh dinh dưỡng:
Bổ sung ngay lập tức Ca và các khoáng chất vào khẩu phần ăn: (0,25)Trộn thêm bột vỏ sò, bột đá vôi, vỏ trứng sấy khô nghiền nhỏ hoặc Premix khoáng. Bổ sung Vitamin D3giúp hấp thụ Ca (0,25)  



